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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
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	ĐỌC HIỂU
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	Ngôi kể: Ngôi thứ ba, toàn tri
 Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	2
	 Các chi tiết miêu tả trang phục của Dần khi về nhà chồng:
Dần mặc những áo vải ngày thường, một cái quần sồng cộc xẫng và đụp những miếng vá thật to, một cái áo cánh nâu bạc phếch và cũng vá nhiều chỗ, một bên tay rách quá, đã xé cụt gần đến nách. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được từ 3 chi tiết trở lên: 0,5 điểm.
- Nêu được 1 - 2 chi tiết: 0,25 điểm.
- Trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm.
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	- Biện pháp tu từ so sánh: cả bọn (đoàn người trong đám cưới của Dần) với "một gia đình xẩm lẳng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ.
-Tác dụng:
+ Biện pháp so sánh giúp diễn đạt sinh động, gợi hình; 
+ Khắc họa đoàn đưa dâu nghèo khổ, lam lũ, lặng lẽ trong không khí lạnh lẽo, buồn tủi; qua đó thể hiện thân phận bất hạnh của Dần và niềm xót thương sâu sắc của Nam Cao đối với người lao động nghèo.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng phép tu từ so sánh: 0,25 điểm.
- Trả lời được tác dụng về mặt nghệ thuật: 0,25 điểm 
- Trả lời được ý nghĩa nội dung (khắc họa hoàn cảnh, thân phận nhân vật, tình cảm của tác giả): 0,5 điểm.
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
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	- Tình cảm của hai cha con:
Tình cảm của Dần đối với cha: Dần là người con giàu tình yêu thương, hiếu thảo và luôn lo lắng cho cha.
Tình cảm của người cha đối với Dần: hết mực yêu thương, xót xa và lưu luyến con gái.
- Nhận xét:
Tình cảm của hai cha con Dần là tình cảm chân thành, sâu nặng, cảm động, thiêng liêng. Đó là điểm sáng nhân văn của đoạn trích, góp phần cho thấy vẻ đẹp của tình thân trong hoàn cảnh nghèo đói, éo le. 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 1,0 điểm
- Chỉ trình bày 1 ý: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
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	Học sinh có thể trả lời theo nhiều hướng khác nhau nhưng phải thể hiện rõ quan điểm cá nhân và có lí giải hợp lí, thuyết phục.
Gợi ý: 
- Đồng tình với việc làm của Dần trong hoàn cảnh cụ thể của nhân vật.
Dần chấp nhận lấy chồng để giúp cha trả nợ, giảm bớt gánh nặng gia đình và chăm lo cho các em. Việc làm ấy thể hiện lòng hiếu thảo, tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm đối với gia đình.
- Hoặc: Không đồng tình vì hôn nhân là việc hệ trọng của đời người, mỗi người có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Lòng hiếu thảo không nên được xây dựng trên sự hi sinh hay đánh đổi hạnh phúc cá nhân.
- Hoặc: Trân trọng tấm lòng hiếu thảo, sự hi sinh và tình yêu thương gia đình của Dần. Tuy nhiên, không nên xem việc đánh đổi hạnh phúc cá nhân là cách duy nhất để báo hiếu cha mẹ. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh rút ra thông điệp và lí giải phù hợp: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời sơ sài, chưa lí giải hợp lí: 0,5 điểm
-  Trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm.
Lưu ý: Học sinh có thể đưa ra những thông điệp khác và lí giải thuyết phục vẫn cho điểm tối đa.
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	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) bàn về cách con người đối diện và vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống
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	   a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ, ±100) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
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	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cách con người đối diện và vượt qua nghịch cảnh
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	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ  lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo những nội dung sau:
- Giải thích: 
+ Nghịch cảnh là những khó khăn, thử thách, biến cố, hoàn cảnh bất lợi mà con người gặp phải trong cuộc sống.
+ Đối diện và vượt qua nghịch cảnh là không né tránh, không đầu hàng số phận mà chủ động tìm cách thích nghi, vươn lên từ khó khăn. 
- Bàn luận:
Nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi hoàn toàn.
Muốn vượt qua nghịch cảnh, con người cần có bản lĩnh, ý chí, nghị lực và niềm tin vào bản thân; Cần giữ thái độ lạc quan, bình tĩnh để tìm giải pháp thay vì bi quan, tuyệt vọng; Cần biết tìm kiếm sự sẻ chia, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng. 
- Mở rộng: Phê phán những người dễ dàng buông xuôi, đổ lỗi cho hoàn cảnh, sống thiếu ý chí và nghị lực. 
- Liên hệ, rút ra bài học: Không ngừng rèn luyện ý chí, bản lĩnh sống.
Chủ động đối mặt với khó khăn, kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngại thử thách.
Hướng dẫn chấm
- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
- Cho 0,25 điểm: làm được yêu cầu 1.
- Cho 0,5 điểm: làm được  yêu cầu 2.
 - Cho 0,25 điểm: làm được yêu cầu 3 
- Cho 0,25 điểm: làm được  yêu cầu 4.
- Cho 0,25 điểm: diễn đạt hay và có ý sáng tạo.
- Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 4-6 lỗi; trừ 0,75 điểm nếu mắc từ 7-10 lỗi; mắc trên 10 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu
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	d. Diễn đạt:
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
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	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
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	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích nghệ thuật tự sự của Nam Cao trong đoạn trích “Một đám cưới”
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục, dung lượng bài văn nghị luận
 Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn..
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Vấn đề nghị luận: Phân tích nghệ thuật tự sự của Nam Cao trong đoạn trích
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	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
1. Mở bài: 
Giới thiệu tác giả Nam Cao, truyện ngắn “Một đám cưới”, khẳng định nghệ thuật tự sự đặc sắc là một trong những yếu tố làm nên giá trị của đoạn trích.
2. Thân bài
(Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được những đặc sắc cơ bản trong nghệ thuật tự sự của Nam Cao ở đoạn trích).
Gợi ý: Phân tích nghệ thuật tự sự của Nam Cao trong đoạn trích
- Nam Cao xây dựng tình huống truyện giàu ý nghĩa: Đám cưới vốn là ngày vui nhưng trong tác phẩm lại diễn ra trong nước mắt, sự nghèo đói và cảnh chia ly. Tình huống nghịch lí ấy làm nổi bật bi kịch của người nông dân nghèo trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm (dẫn chứng+ phân tích)
- Nhà văn lựa chọn những chi tiết tự sự tiêu biểu, giàu sức gợi: Những chi tiết về bộ quần áo vá víu của Dần, đoàn người đưa dâu lủi thủi trong đêm tối hay cảnh cha con chia tay cuối truyện đã khắc họa chân thực cuộc sống cơ cực của người nông dân và tạo nên sức ám ảnh cho câu chuyện (dẫn chứng+ phân tích)
- Nam Cao đặc biệt thành công trong nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật: Tâm trạng của Dần và người cha được bộc lộ tự nhiên qua cử chỉ, ánh mắt, hành động và lời đối thoại. Nỗi đau chia ly, tình yêu thương và sự lưu luyến của hai cha con được thể hiện chân thực, xúc động mà không cần nhiều lời bình luận trực tiếp (dẫn chứng+ phân tích)
- Nghệ thuật kể chuyện và ngôn ngữ tự sự đặc sắc: Việc lựa chọn ngôi kể thứ ba giúp câu chuyện có tính khách quan, đồng thời tạo điều kiện để người kể quan sát, khắc họa nhiều nhân vật. Ngôn ngữ mộc mạc, giàu tính khẩu ngữ; giọng điệu trầm lắng, cảm thương; hình ảnh so sánh “như một gia đình xẩm lẳng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ” góp phần tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời kể.
* Đánh giá:
- Đoạn trích thể hiện nghệ thuật tự sự sắc sảo, già dặn của Nam Cao trên con đường cách tân, đổi mới ở thể loại truyện ngắn của văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Sự sắc sảo và già dặn đó góp phần làm nên phong cách độc đáo của một cây bút truyện ngắn bậc thầy.
Hướng dẫn chấm
HS có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết phục.
- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
- Cho 0,5 điểm nếu mở bài và kết bài đúng yêu cầu.
- Cho 0,5 điểm/Ý (phần thân bài, tổng 2,0 điểm): 
- Cho 0,5 điểm: làm được  yêu cầu 3 (Đánh giá) phần thân bài.
- Cho 0,5 điểm: diễn đạt hay và có ý sáng tạo.
- Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 6-9 lỗi; trừ 1,0 điểm nếu mắc từ 10-13 lỗi; mắc trên 13 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu.
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	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
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	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm phần I + phần II (4,0 + 6,0)
	10,0
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